
Khách Sạn Rex
BAN QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG

BÁO CÁO AMENITIES TÁI SỬ DỤNG NĂM 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Xà phòng cục Cục 3,000 50 50 25 20 20 20 50 60 15 90 50 450 1,350,000

2 Giấy vệ sinh Cuộn 2,500 45 85 250 80 80 120 150 162 250 320 820 2,362 5,905,000

3 Dao cạo râu Hộp 5,800 15 18 19 19 12 12 18 20 18 25 18 25 219 1,270,200

4 Kem bàn chải Hộp 6,450 45 45 75 41 33 29 45 55 60 50 60 70 608 3,921,600

5 Chụp tóc Hộp 1,573 15 8 19 19 12 17 18 15 25 13 23 30 214 336,622

6 Lược Hộp 3,096 55 48 75 65 50 40 55 60 65 40 55 70 678 2,099,088

7 Dầu tắm Chai 3,400 155 98 149 198 124 126 176 192 167 205 196 229 2,015 6,851,000

8 Dầu gội Chai 3,179 177 106 208 211 139 147 175 193 184 230 193 244 2,207 7,016,053

9 Dưỡng da Chai 3,180 55 44 60 46 31 41 40 56 51 43 20 46 533 1,694,940

10 Dầu tắm 30ml Chai 9,933 493 294 309 441 334 396 364 463 389 583 569 487 5,122 50,876,826

11 Dầu tắm 60ml Chai 18,018 5 2 7 6 1 2 2 2 2 4 4 6 43 774,774

12 Dầu gội 30ml Chai 9,933 546 313 377 418 285 405 385 490 431 598 193 489 4,930 48,969,690

13 Dầu gội 60ml Chai 18,018 7 4 8 7 2 2 2 1 2 3 3 4 45 810,810

14 Dầu xả 30ml Chai 9,933 0 0

15 Dầu xả 60ml Chai 18,018 1 3 4 2 2 1 3 3 19 342,342

16 Dưỡng da 30ml Chai 9,933 98 73 126 123 100 133 184 137 119 168 160 168 1,589 15,783,537

17 Dưỡng da 60ml Chai 18,018 2 2 2 2 1 1 2 2 2 16 288,288

18 Dép vải đôi 23,000 400 460 500 610 550 620 780 650 700 940 1150 1020 8,380 192,740,000

19 Túi giặt ủi Hộp 9,200 155 210 265 240 210 210 210 220 275 230 380 265 2,870 26,404,000

20 Shopping bag Chiếc 7,600 445 345 455 460 330 425 323 420 415 500 555 435 5,108 38,820,800

9,189 2,163 1,651 1,937 2,485 1,773 2,073 2,384 2,534 2,438 3,170 3,059 3,763 29,430 341,030,770TỔNG CỘNG 
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